
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2021 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

Hoạt 

động 

 

Thời gian 

Tuần 1 

(Từ 4/1- 8/1/2021) 

Tuần 2 

(Từ 11/1- 15/1/2021) 

Tuần 3 

(Từ 18/1- 22/1/2021) 

Tuần 4 

(Từ 25/1- 29/1/2021) 

Mục tiêu 

giáo dục 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô nhẹ nhàng giao tiếp với phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của 

trẻ, ân cần, vui vẻ đón trẻ vào lớp. Cho trẻ tự cất ba lô và xếp dép đúng chiều cất đúng nơi quy định. 

Quan sát nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, cô giáo. 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Vận động theo nhạc bài: “Một đoàn tàu”  

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường => Đi bằng mũi bàn chân => Đi thường => Đi bằng gót 

bàn chân => Đi thường => Chạy chậm => Chạy nhanh => Chạy chậm dần => Về đội hình 4 hàng dọc. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy                      

+ Tay: Hai tay thay nhau đưa ra trước, ra sau. Hai tay đưa thẳng ra trước gập trước ngực. 

+ Chân: Nhấc cao chân - Đứng kiễng mũi bàn chân 

+ Bụng - lườn: Hai tay chống hông quay người sang trái, sang phải. Hai tay giơ cao cúi gập người. 

+ Bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra, đi lại nhẹ nhàng quanh sân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò 

chuyện 

 

* Trò chuyện với trẻ về các loại rau, củ, quả mà bé biết 

- Con hãy kể tên các loại rau ăn lá mà con biết? 

- Con có thích ăn rau không? Vì sao? 

- Các loại rau ăn lá màu xanh sẫm và các loại rau, quả màu vàng, đỏ là nguồn cung cấp vitamin A giúp 

sáng mắt, tăng sức đề kháng cơ thể trẻ em tăng trưởng và phát triển tốt. 

- Con thích ăn những loại quả nào? Vì sao? (MT 43) 

- Những loại hoa mà con yêu thích là hoa gì? Con thường thấy người ta trồng hoa ở đâu? 

 

 MT 43 



Hoạt 

động 

học 

T2 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu chùm 

nho 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Xé, dán mắt quả dứa 

(Tiết mẫu) 

(MT7) 

Tạo hình 

Tô màu nải chuối 

(Tiết đề tài) 

 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu quả táo 

(Tiết đề tài) 

 

 

 

MT 7 

T3 

Khám phá 
Trò chuyện với trẻ về 

các loại rau ăn lá 

 

Khám phá 

Trò chuyện về các loại 

rau củ quả 

 

Khám phá 

Bé thích ăn quả gì? 

(MT 43) 

Khám phá 

Trò chuyện về một số 

loại hoa 

 

MT 43 

T4 

Thể dục 

- VĐ: Bước lên, xuống 

bục 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

Thể dục 

- VĐ: Bật qua dây 

- TCVĐ:Chó sói xấu tính  

Thể dục 

- VĐ: Tung bóng cho 

cô 

- TCVĐ: Gấu và ong  

Thể dục 
- VĐ: Ném trúng đích 

nằm ngang 

- TCVĐ: Lá và gió 

 

 

T5 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 
LQVT 

Dạy trẻ nhận biết trong 

phạm vi 2, đếm đến 2. 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết trong 

phạm vi 3, đếm đến 3. 

LQVT 
Dạy trẻ nhận biết sự 

khác nhau về số lượng. 

(MT 28) 

 

 

MT 28 

 

 

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Màu 

hoa” 

- NDKH: Nghe hát 

“Quả” 

- TCÂN: Âm thanh kì 

diệu 

LQVH 

Truyện   

“Chú đỗ con” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 61) 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Hoa 

lá mùa xuân” 

- NDKH: Nghe hát 

“Mùa xuân ơi” 

- TCÂN: Những nốt 

nhạc vui 

LQVH 

Thơ: 

“Cây dây leo” 

(Đa số trẻ chưa biết)  

(MT 61)  

 

MT 61 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Quan sát các loại rau 

ăn lá 

- Giải câu đố về các loại 

rau. 

HĐCMĐ 

- Cho trẻ xem tranh về 

các loại rau, củ quả 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò 

chơi “Gieo hạt” 

HĐCMĐ 

- Quan sát quả nhiều 

hạt, quả một hạt, quả 

không hạt. 

HĐCMĐ 

- Giải câu đố về mùa 

xuân. 

- Cho trẻ tham gia tưới 

cây hoa trong vườn cây, 

   

MT 21, 54 



- Thí nghiệm về sự biến 

đổi của bắp cải tím. 

- Phân loại, gọi tên các 

loại rau ăn lá qua tranh 

ảnh. (MT 21) 

- Trò chuyện về tác 

dụng của các loại rau ăn 

lá với sức khỏe. 

 

- Thí nghiệm về “Cây cần 

nước”. 

- Giải câu đố về các loại 

rau củ quả 

- Thăm quan nhà bếp, 

quan sát các bác nhân 

viên sơ chế các loại rau 

củ trong thực đơn ăn của 

trẻ. 

- Trò chuyện cách ăn 

một số loại quả 

- Quan sát thời tiết mùa 

xuân 

- Quan sát một số cây 

ăn quả trong nhà 

trường 

- Thí nghiệm: “Sự vận 

chuyển nước trong 

cây” 

nhặt lá vàng cho cây. 

(MT 54) 

- Xếp hình yêu thích từ 

lá cây, cành cây khô 

- Dạy trẻ bài thơ “Hoa 

kết trái” 

- Thí nghiệm “Sự biến 

đổi màu hoa” 

 

 

- TCVĐ: Ai bắt bóng giỏi, hái quả, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, về đúng đường, cây cao cỏ thấp, 

bánh xe quay , người tài xế giỏi , chuyến tàu du lịch , xem lá tìm cây,lá và gió…….. 

- Chơi tự do theo ý thích. 

 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm:  

- Tuần 1,2: Góc xây dựng “Xây vườn rau của bé” 

+ Chuẩn bị: Gạch nhựa, hàng rào, thảm cỏ, mô hình vườn rau ăn lá, rau củ quả. 

+ Kỹ năng: Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi, biết dùng gạch xây hàng rào, phân khu, xếp mô hình các 

vườn rau hợp lí. 

- Tuần 3,4: Góc tạo hình “In hình bông hoa”, “in màu ngón tay tạo thành cành đào”, tô màu rau củ quả, 

hoa đào, hoa mai, nặn các loại quả (MT 79) … 

+ Chuẩn bị: Đáy chai coca cắt sẵn, tăm bông, giấy A4, mầu nước, tranh vẽ cành đào, tranh cho trẻ tô màu, 

đất nặn, bảng … 

+ Kỹ năng: Ôn kĩ năng tô màu, trẻ biết chấm màu tạo thành bức tranh hoàn thiện. 

* Góc kết hợp: 

- Góc học tập: Ôn số lượng trong phạm vi 3, làm bài tập nối nhóm số lượng với 2 và 3 chấm tròn, sắp 

xếp theo quy tắc, xếp cành cây tương ứng với số lượng… 

 

 

 

 

 

MT 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

+ Chuẩn bị: Bài tập cho trẻ làm, bảng sắp xếp theo quy tắc, lô tô, cành cây, lọ cho trẻ xếp cành cây ứng 

với số lượng in sẵn, … 

+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng nối, đếm và xếp đúng số lượng, xếp lô tô đúng theo quy tắc. 

* Góc âm nhạc: Trẻ hát các bài hát về chủ đề thực vật. 

+ Chuẩn bị: Âm nhạc, trống, mõ, sắc xô, phách tre, … 

+ Kỹ năng: Trẻ hát đúng giai điệu, tiết tấu, lời ca, gõ đúng nhịp bài hát. 

* Góc phân vai:  

- Góc gia đính: Đóng vai bố mẹ, con, trẻ thao tác với kĩ năng nhặt rau, làm bánh mì phết bơ, hoa quả 

dầm, cắm hoa ... 

- Góc bán hàng: Bán rau, củ, quả, bán hoa, … 

+ Chuẩn bị: Đồ chơi ở các góc gia đình, bán hàng. 

- Góc văn học: Trẻ xem tranh truyện về các loại rau, củ, quả, các loại hoa, phân biệt gọi tên các loại.  

(MT 68) 

+ Chuẩn bị: Tranh truyện cho trẻ xem. 

+ Kỹ năng: Trẻ biết xem tranh, sách đúng chiều. 

- Góc kỹ năng sống: (Montessori) Tập tách hạt ngô, tập thái dưa hấu. 

+ Chuẩn bị: Một số bắp ngô, một nửa quả dưa hấu thái lát sẵn, dao nhựa, thớt, rổ, ... 

+ Kỹ năng: Trẻ biết tách rời các hạt ngô vào rổ, biết thái dưa háu thành các miếng hạt lựu nhỏ. 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

 

- Trẻ tự biết cài, cởi cúc áo. (MT7) 

- Dạy trẻ tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: không cười đùa trong khi ăn uống hoặc 

khi ăn các loại quả có hat, không tự lấy thuốc uống, không trèo lan can can, bàn ghế,…(MT 17)  

- Rèn trẻ có thói quen lấy tay che mũi và miệng khi ho, hắt hơi. Nhắc nhở trẻ tự lấy giấy lau mũi không 

dùng tay quệt ngang mũi, không lấy tay ngoáy mũi và không bỏ các vật vào mũi, tai. 

- Nhắc nhở trẻ quàng khăn khi trời lạnh, đội nón, mũ hoặc ô khi trời nắng và đi giày dép để giữ chân 

ấm,sạch. 

 

 

 

 MT 17 



Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Kể chuyện “Nhổ củ 

cải, Sự tích mùa xuân” 

- Ôn cách đếm trên các 

ngón tay 

- Làm vở LQVT trang 

số 5 

- Tô màu vườn hoa mùa 

xuân. 

- Dạy trẻ thơ “Vè trái 

cây” 

- Làm vở LQVT trang số 

10. 

- Hướng dẫn trẻ làm 

lì xì trang trí tết. 

- Dạy hát “Bé chúc 

Tết”. 

- Làm vở LQVT 

trang số 11 

- Đoán tên bài hát theo âm 

la. 

- Cho trẻ xem video chợ 

hoa ngày tết. 

- Hướng dẫn trẻ trang trí 

cành đào cùng cô. 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề 

sự kiện 

Bé tìm hiểu một số loại 

rau ăn lá 

Bé tìm hiểu một số loại rau 

củ quả 

Bé với một số loại 

quả 
Các loại hoa bé biết 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

............................................................................................................................. ........................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. .......................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2021 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 4/1-8/1) 
Tuần 2 

(Từ ngày 11/1-15/1) 
Tuần 3 

(Từ ngày 18 /1-22/1) 
Tuần 4 

(Từ ngày 25/1-29/1) 

Thứ 2 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu chùm nho 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Xé, dán mắt quả dứa 

(Tiết mẫu) 

(MT7) 

Tạo hình 

Tô màu nải chuối 

(Tiết đề tài) 

 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu quả táo 

(Tiết đề tài) 

 

Thứ 3 

Khám phá 
Trò chuyện với trẻ về các 

loại rau ăn lá 

 

Khám phá 

Trò chuyện về các loại rau 

củ quả 

 

Khám phá 

Bé thích ăn quả gì? 

(MT 43) 

Khám phá 

Trò chuyện về một số loại 

hoa 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐ: Bước lên, xuống bục 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

Thể dục 

- VĐ: Bật qua dây 

- TCVĐ:Chó sói xấu tính  

Thể dục 

- VĐ: Tung bóng cho cô 

- TCVĐ: Gấu và ong  

Thể dục 
- VĐ: Ném trúng đích nằm 

ngang 

- TCVĐ: Lá và gió 

Thứ 5 

LQVT 

Ôn sắp xếp theo quy tắc 
LQVT 

Dạy trẻ nhận biết trong 

phạm vi 2, đếm đến 2. 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết trong 

phạm vi 3, đếm đến 3. 

LQVT 
Dạy trẻ nhận biết sự khác 

nhau về số lượng. 

(MT 28) 

Thứ 6 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Màu 

hoa” 

- NDKH: Nghe hát “Quả” 

- TCÂN: Âm thanh kì diệu 

LQVH 

Truyện   

“Chú đỗ con” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 61) 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Hoa lá 

mùa xuân” 

- NDKH: Nghe hát “Mùa 

xuân ơi” 

- TCÂN: Những nốt nhạc 

vui 

LQVH 

Thơ: 

“Cây dây leo” 

(Đa số trẻ chưa biết)  

(MT 61)  

 


